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PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2026/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-BVHTTDL ngày         tháng         năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

TT Nhiệm vụ 
Căn cứ (Điều, 

khoản NĐ 277) 
Kết quả Chủ trì Phối hợp Thời hạn Cấp trình 

I. NHIỆM VỤ CẤP BÁCH - HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 29/10/2026  

1 

Làm việc với Bộ Công an về bố trí 

hạ tầng số, hạ tầng trung tâm dữ 

liệu, điện toán đám mây tại Trung 

tâm dữ liệu quốc gia phục vụ Kho 

dữ liệu văn hóa số quốc gia 

Khoản 4, Điều 

5; Điểm a, 

khoản 3 Điều 18 

Biên bản làm 

việc; phương 

án hạ tầng 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Bộ Công an 30/9/2026  

2 

Ban hành văn bản hướng dẫn các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về nội hàm "tạo 

lập, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, 

chia sẻ, liên thông đồng bộ dữ 

liệu" về kho dữ liệu văn hóa số 

quốc gia 

Điểm a, khoản 4 

Điều 7; Điểm c, 

khoản 7 Điều 7 

Công văn 

hướng dẫn; 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các đơn vị 

liên quan 
30/9/2026 Lãnh đạo Cục 

3 

Rà soát, lập danh mục và đánh giá 

hiện trạng dữ liệu, cơ sở dữ liệu, 

hệ thống thông tin hiện có trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch; xác định cấu phần ban đầu 

của Kho 

Khoản 2 Điều 7; 

Khoản 2 Điều 

19 

Danh mục dữ 

liệu; báo cáo 

hiện trạng 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các cục, đơn 

vị thuộc Bộ 
30/9/2026 Lãnh đạo Bộ 
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TT Nhiệm vụ 
Căn cứ (Điều, 

khoản NĐ 277) 
Kết quả Chủ trì Phối hợp Thời hạn Cấp trình 

4 

Ban hành bộ chuẩn kết nối: hệ 

thống dữ liệu đặc tả, mã định danh 

đối tượng, từ điển dữ liệu dùng 

chung, quy cách giao diện lập 

trình ứng dụng mở (open API) 

Khoản 2 Điều 6 

Văn bản 

hướng dẫn kỹ 

thuật (bản tối 

thiểu) 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các cục, đơn 

vị thuộc Bộ 
30/9/2026 Lãnh đạo Bộ 

5 

Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị 

định kết hợp tập huấn hướng dẫn 

kết nối cho các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ và các Sở thuộc ngành 

(tổ chức một lần) 

Điểm a, khoản 1 

Điều 18 

Hội nghị; tài 

liệu tập huấn 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các đơn vị 

liên quan. 
30/9/2026  

6 

Quyết định của Bộ trưởng công bố 

thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số 

quốc gia theo mô hình liên hợp; 

công bố đầu mối tiếp nhận kết nối 

và cổng kiểm thử giao diện lập 

trình (API sandbox) công khai 

Khoản 1,2,4,5,6 

Điều 7 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng; cổng 

API sandbox 

vận hành 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các đơn vị 

liên quan. 
15/10/2026 Lãnh đạo Bộ 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2027  

7 

Xây dựng, ban hành Kế hoạch tạo 

lập, chuẩn hóa dữ liệu văn hóa số 

và lộ trình kết nối vào Kho dữ liệu 

văn hóa số quốc gia của Bộ 

Khoản 1 Điều 

19 

Kế hoạch của 

Bộ 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các cục, đơn 

vị thuộc Bộ 

Trước 

09/7/2027 
Lãnh đạo Bộ 
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TT Nhiệm vụ 
Căn cứ (Điều, 

khoản NĐ 277) 
Kết quả Chủ trì Phối hợp Thời hạn Cấp trình 

8 

Ban hành Thông tư quy định 

chuyên ngành đặc thù, tiêu chuẩn 

về dữ liệu văn hóa số 

Khoản 2 Điều 9 
Thông tư của 

Bộ trưởng 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Vụ Pháp chế, 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ 

Quý 

III/2027 
Lãnh đạo Bộ 

9 

Ban hành hướng dẫn kỹ thuật, 

định mức kinh tế - kỹ thuật 

chuyên ngành phục vụ tạo lập, 

chuẩn hóa, quản lý, kết nối, chia 

sẻ dữ liệu văn hóa số 

Điểm b, khoản 

7 Điều 7 

Văn bản định 

mức kinh tế - 

kỹ thuật 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Vụ Kế hoạch 

- Tài chính, 

Vụ Khoa 

học công 

nghệ, Đào 

tạo và Môi 

trường 

Quý 

III/2027 
Lãnh đạo Bộ 

10 

Hoàn thiện Kho dữ liệu văn hóa số 

quốc gia kết nối với Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và 

các hệ thống khác theo quy định 

Khoản 5,6 Điều 

7; Điểm a, 

khoản 3 Điều 

12; Khoản 3 

Điều 18 

Báo cáo kết 

quả Kho vận 

hành; nền tảng 

tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Bộ Công an 

và các đơn vị 

liên quan 

Quý 

IV/2027 
Lãnh đạo Bộ 

11 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Danh mục 

sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được 

ưu tiên phát triển 

Khoản 3 Điều 

14 

Danh mục sản 

phẩm, dịch vụ 

ưu tiên 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ, các cục 

chuyên 

ngành 

Quý 

IV/2027 

Thủ tưởng 

Chính phủ 
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TT Nhiệm vụ 
Căn cứ (Điều, 

khoản NĐ 277) 
Kết quả Chủ trì Phối hợp Thời hạn Cấp trình 

12 

Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực 

hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch 

Điểm a, khoản 1 

Điều 18 

Báo cáo định 

kỳ 

Cục Thông tin 

điện tử và 

Chuyển đổi số 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

Bộ 

Định kỳ 6 

tháng 
Lãnh đạo Cục 

 




